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Đề số 01
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	- Hiện tượng: Thấy xuất hiện một lớp kim loại bạc sáng sau khi đun nóng một thời gian.
- Giải thích hiện tượng: Do anđehit axetic có tính khử nên tác dụng với chất oxi hoá là dung dịch AgNO3 trong NH3 sinh ra kim loại bạc và các muối.
- Phương trình hoá học:


	1 đ

	3.2
	a. Phương trình hoá học (0,25đ): CH ≡ C – CH3 + 2HBr → CH3 – CBr2 – CH3

b. 
c. m sản phẩm = 0,25.202 = 50,5 (g)
	1 đ

	3.3
	- Đặt CTPT chung của 2 ancol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1OH


- Ta có: CnH2n+1OH → , 


Vậy 2 ancol là C3H7OH và C4H9OH 
* C3H7OH: CH3-CH2-CH2-OH (propan–1–ol)
CH3-CH(OH)-CH3(propan–2–ol)
* C4H9OH: CH3-CH2-CH2-CH2-OH (butan–1–ol)
CH3-CH(OH)- CH2-CH3(butan–2–ol)
CH3-CH(CH3)- CH2-OH (2–metylpropan–1–ol)
C(CH3)3-OH (2–metylpropan–2–ol)
	1 đ





Đề số 02
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	- Hiện tượng: Màu tím của dung dịch KMnO4 nhạt dần và xuất hiện kết tủa màu đen.
- Giải thích hiện tượng: Do etilen tham gia phản ứng oxi hoá không hoàn toàn với dung dịch KMnO4 tạo kết tủa màu đen là MnO2.
- Phương trình hoá học:


	1 đ

	3.2
	a. C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2 ;      A là khí H2, B là dung dịch C2H5ONa.

Ta có:  
b. mNa = 4,6 (gam)

c.
	1 đ

	3.3
	- Đặt CTPT chung của 2 axit no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1COOH


- Ta có: CnH2n+1COOH → , 


Vậy 2 axit là C2H5COOH và C3H7 COOH 
* C2H5COOH: CH3 – CH2 – COOH (axit propionic)
* C3H7COOH: CH3 – CH2 – CH2 – COOH (axit butyric)
CH3 – CH(CH3) – COOH (axit isobutyric)
	1 đ





Đề số 03
	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	- Hiện tượng: Dung dịch không màu sau một thời gian xuất hiện kết tủa màu vàng.
- Phương trình hoá học:


	1 đ

	3.2
	
a. 

b. 
	1 đ

	3.3
	- Đặt CTPT chung của 2 anken no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n
- Ta có: CnH2n → nH2O.


→ Vậy 2 anken là C2H4 và C3H6 
* C2H4: CH2 = CH2 (etilen)
* C3H6: CH2 = CH – CH3 (propilen)
	1 đ
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